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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 81.677.194.414 16.784.322.288USDTỔNG TRỊ GIÁ

 308.811.032 842.090 36.774.048Tấn 1 Lúa mì  103.168

 433.224.388 1.236.417 62.338.580Tấn 2 Ngô  182.855

 230.871.022 39.162.150USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 712.325.172 154.675.208USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 193.288.876 40.102.408USD 5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 2.115.911.899 479.192.607USD 6 Hóa chất

 2.059.180.554 439.892.806USD 7 Sản phẩm hóa chất

 2.203.049.752 1.269.334 478.851.929Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  275.045

 2.154.802.078 477.141.666USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 387.868.477 195.457 82.705.943Tấn 10 Cao su  42.662

 279.403.076 70.826.087USD 11 Gỗ và sản phẩm gỗ

 303.673.718 287.006 68.922.915Tấn 12 Giấy các loại  69.172

 230.602.699 55.370.777USD 13 Sản phẩm từ giấy

 828.094.998 349.907 190.122.029Tấn 14 Bông các loại  86.076

 598.122.092 223.573 137.115.047Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  49.627

 3.055.089.601 671.125.846USD 16 Vải các loại

 1.667.829.629 366.959.447USD 17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 1.659.795.364 1.456.313 373.250.546Tấn 18 Sắt thép các loại:  322.088

 8.578.840 1.916 875.361Tấn  213- Phôi thép

 1.372.910.914 283.002.177USD 19 Sản phẩm từ sắt thép

 2.257.021.774 477.483 422.235.851Tấn 20 Kim loại thường khác:  88.618

 1.214.812.722 157.166 210.731.335Tấn  22.125- Đồng

 729.557.046 158.879.914USD 21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 29.517.138.215 5.774.855.097USD 22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 458.114.004 110.823.883USD 23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 2.756.259.934 433.078.274USD 24 Điện thoại các loại và linh kiện

 11.010.410.847 2.411.914.303USD 25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 810.760.532 177.345.951USD 26 Dây điện và dây cáp điện

 826.987.086 173.544.324USD 27 Linh kiện, phụ tùng ô tô



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 49.527.715 8.167.874USD 28 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 12.466.561.920 2.605.944.601USD 29 Hàng hóa khác

09/06/2023Ngày in:


